
Tên lớp:

Stt Ngày sinh GT Điện thoại Số CMND Lớp ĐHHH Ghi chú

1 Nguyễn Đình Đức 28/11/1996 Nam

2 Nguyễn Thị Thảo 06/06/2003 Nữ

3 Trần Minh Quang 06/10/2002 Nam

4 Nguyễn Thị Hải Yến 05/01/1983 Nữ

5 Nguyễn Thanh Tuấn 22/04/2000 Nam

6 Hoàng Thị Thu Hiền 12/05/1976 Nữ

7 Đỗ Ngọc Quang Sơn 20/09/1994 Nam

8 Bùi Đình Tâm 05/10/1994 Nam

9 Trần Văn Tuyên 28/09/2001 Nam

10 Phạm Văn Duẩn 13/10/2003 Nam

11 Nguyễn Thành Đức 06/06/2003 Nam

12 Đào Thị Hồng Nhung 12/01/1991 Nữ

13 Phạm Thanh Tuyền 18/01/2006 Nam

14 Nguyễn Tấn Dũng 21/06/2003 Nam

15 Nguyễn Văn Trường 29/05/2006 Nam

16 Phạm Văn Hưng 24/11/2004 Nam

17 Phạm Đức Vương 10/10/2003 Nam

18 Đỗ Trọng Quý 19/02/2004 Nam

19 Lê Thiên Dũng 06/09/2006 Nam

20 Phạm Văn Đại 22/04/2004 Nam

21 Vũ Minh Hiếu 01/08/2001 Nam

22 Khoa Kim Hiếu 14/10/2004 Nam

23 Vũ Tiến Đạt 22/04/2004 Nam

24 Nguyễn Trung Chính 29/09/2004 Nam

25 Phạm Kiến Quốc 17/06/2004 Nam

26 Nguyễn Thị Kim Cúc 27/09/2001 Nữ

27 Trần Thị Ngọc Anh 16/08/2002 Nữ

28 Lê Thị Ngọc Hân 04/08/2002 Nữ
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29 Nguyễn Thùy Dương 26/11/2002 Nữ

30 Vũ Văn Tuấn 15/08/2002 Nam

31 Lê Thị Hải Yến 01/10/2003 Nữ

32 Trịnh Khánh Huyền 05/09/2003 Nữ

33 Nguyễn Thị Hải Yến 19/01/2002 Nữ

34 Nguyễn Thị Thùy Trang 21/05/2002 Nữ

35 Trần Bích Ngọc 12/09/2002 Nữ

36 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 23/11/2002 Nữ

37 Bùi Việt Trung 08/02/2002 Nam

38 Đoàn Văn Long 11/03/2002 Nam


